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1 K12-CB01 Hồ Thị Thúy Ân 29/10/1999 Nữ Bình Thuận 3,5 3,0 2,0 8,5 8,8 Đạt

2 K12-CB02 Nguyễn Thị Bích 11/09/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 1,5 2,0 6,0 9,3 Đạt

3 K12-CB03 Nguyễn Mỹ Diệp 20/12/2000 Nữ Bình Thuận 1,5 1,5 2,5 5,5 5,2 Đạt

4 K12-CB04 Trần Quốc Dũng 05/02/2000 Nam Bình Thuận 2,0 3,0 3,0 8,0 5,0 Đạt

5 K12-CB05 Nguyễn Tấn Đạt 07/04/2001 Nam Bình Thuận 3,0 3,5 2,0 8,5 9,2 Đạt

6 K12-CB06 Thông Hữu Đặng 19/03/1999 Nam Bình Thuận 2,5 1,5 2,0 6,0 6,5 Đạt

7 K12-CB07 Nguyễn Thị Kim Hằng 01/01/2001 Nữ Bình Thuận 3,5 3,0 2,5 9,0 9,0 Đạt

8 K12-CB08 Nguyễn Thị Hằng 09/05/1997 Nữ Bình Thuận 1,5 1,5 2,0 5,0 5,0 Đạt

Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2020

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ UD CNTT CƠ BẢN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC CNTT

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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9 K12-CB09 Đoàn Phạm Kiều Hân 06/04/2000 Nữ Bình Thuận 1,5 1,5 2,0 5,0 9,2 Đạt

10 K12-CB10 Phan Thị Thu Hiền 21/08/2000 Nữ Bình Thuận 2,0 1,25 2,0 5,3 8,0 Đạt

11 K12-CB11 Trần Huy Hoàng 08/02/1998 Nam Bình Thuận 3,0 3,0 2,0 8,0 9,0 Đạt

12 K12-CB12 Nguyễn Thị Bạch Huệ 13/03/2000 Nữ Bình Thuận 3,0 3,0 2,5 8,5 9,8 Đạt

13 K12-CB13 Phạm Thị Bé Kiều 04/12/2000 Nữ Bình Thuận 2,5 3,0 2,5 8,0 9,3 Đạt

14 K12-CB14 Nguyễn Thành Khang 25/05/2000 Nam Bình Thuận 2,5 2,5 2,0 7,0 8,3 Đạt

15 K12-CB15 Trần Thị Ngọc Linh 30/12/1998 Nữ Bình Thuận 3,0 2,0 2,5 7,5 8,0 Đạt

16 K12-CB16 Ngô Tuyết Minh 29/07/2001 Nữ Bình Thuận 3,5 3,0 2,5 9,0 9,7 Đạt

17 K12-CB17 Tống Quốc Nam 26/07/2000 Nam Bình Thuận 3,5 3,0 2,5 9,0 8,7 Đạt

18 K12-CB18 Nguyễn Thanh Kim Ngân 02/03/2001 Nữ Bình Thuận 2,75 1,25 2,5 6,5 5,0 Đạt

19 K12-CB19 Nguyễn Thị Thúy Ngân 13/05/2001 Nữ Bình Thuận 3,0 2,5 3,0 8,5 8,8 Đạt

20 K12-CB20 Trần Tuyết Nhung 26/09/1999 Nữ Bình Thuận 2,5 1,75 2,0 6,3 3,3 Không đạt
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21 K12-CB21 Hồ Thị Tuyết Nhung 12/03/2000 Nữ Bình Thuận 2,5 3,0 3,0 8,5 9,2 Đạt

22 K12-CB22 Nguyễn Thị Minh Phiêu 24/11/2000 Nữ Bình Thuận 2,5 3,0 2,0 7,5 7,5 Đạt

23 K12-CB23 Đỗ Thành Phúc 09/10/2001 Nam Bình Thuận 3,0 1,25 3,0 7,3 9,5 Đạt

24 K12-CB24 Nguyễn Trường Sơn 16/09/2000 Nam Bình Thuận 1,5 2,0 2,0 5,5 5,0 Đạt

25 K12-CB25 Lê Phúc An Sơn 15/07/1998 Nam Bình Thuận 3,5 2,5 2,5 8,5 6,2 Đạt

26 K12-CB26 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/07/2000 Nữ Bình Thuận 3,0 3,0 2,5 8,5 6,2 Đạt

27 K12-CB27 Trần Thị Thanh Thảo 11/06/1996 Nữ Quảng Ngãi 3,5 3,0 3,0 9,5 8,0 Đạt

28 K12-CB28 Nguyễn Phạm Mai Thi 27/05/2000 Nữ Bình Thuận 3,5 2,5 2,5 8,5 8,0 Đạt

29 K12-CB29 Trần Minh Thịnh 21/10/2000 Nam Ninh Thuận 3,0 2,5 2,5 8,0 9,3 Đạt

30 K12-CB30 Đào Thị Thu Trang 24/09/1996 Nữ Bình Thuận 3,5 3,5 3,0 10 7,7 Đạt

31 K12-CB31 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/10/2000 Nữ Bình Thuận 2,75 2,5 1,75 7,0 8,5 Đạt

32 K12-CB32 Nguyễn Sơn Trường 21/05/2000 Nam Bình Thuận 3,0 2,5 3,0 8,5 8,7 Đạt
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33 K12-CB33 Phạm Thị Kim Uyên 26/01/2000 Nữ Bình Thuận 3,0 2,0 3,0 8,0 5,8 Đạt

34 K12-CB34 Nguyễn Khánh Vân 23/08/2001 Nữ Bình Thuận 2,0 1,25 1,75 5,0 8,7 Đạt

35 K12-CB35 Nguyễn Thị Yến 02/02/2000 Nữ Bình Thuận 2,5 1,0 1,5 5,0 5,0 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 35

Tổng số thí sinh có dự thi: 35

Tổng số thí sinh vắng thi: 0

Tổng số thí sinh thi đạt: 34

Tổng số thí sinh thi hỏng: 1

97%

3%Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt:

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Danh sách này có 35 thí sinh.


